
BẢNG TỔNG HỢP  VỀ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, VỊ TRÍ GIÁ ĐẤT CỦA TỪNG THỬA ĐẤT THU HỒI ĐỂ THỰC HIỆN
Dự án: Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ

                                           Địa điểm: xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi                               

(Kèm theo Công văn số:       /UBND-XD ngày      /     /2023 của UBND thành phố Quảng Ngãi)

TT Họ và tên chủ sử dụng đất

Tờ bản đồ địa chính trích đo
năm 1996 tỷ lệ 1/1000

Tờ bản đồ địa chính đo vẽ năm 2000
(số hóa năm 2007)

Loại đất
được UBND
thành phố
công nhận

tại Công văn
số

3524/UBND-
XD ngày
20/9/2023

Vị trí, đơn giá theo Quyết
định số 11/2020/QĐ-UBND
ngày 08/6/2020 của UBND

tỉnh Quảng Ngãi Hệ số điều
chỉnh giá đất

(lần)

Ghi
chú

Số
thửa

Tờ
bản đồ

Diện
tích
(m2)

Loại đất Số
thửa

Tờ
bản
đồ

Diện
tích
(m2)

Diện tích
thu hồi

trong QH
m2

Diện tích
thu hồi
ngoài

QH m2

Loại đất Vị trí Đơn giá
(đồng/m2)

1

Bà Nguyễn Thị Thanh (đã
chết) những người thừa kế
đang quản lý, sử dụng đất là
ông Lê Văn Phụng, ông Lê
Thành Sự, ông Lê Văn Lang
và một số người thừa kế chưa
xác định (nếu có)

164 2 1,876 NTS 164 2 1,876 1,876 NTS NTS 1 35,000 1

Tổng cộng 1,876.0
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